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Bài 8 (1 tiết)  Dao động cơ điều hòa
Mục tiêu: Khảo sát dao động cơ điều hòa.
I. Hiện tượng
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Ta xét một con lắc lò xo gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m có thể trượt dọc theo một thanh ngang xuyên qua tâm của nó (H.VI.1). Lò xo có một đầu gắn với quả cầu, một đầu cố định. Khi ta kéo quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng O một đoạn OM = x, lò xo bị biến dạng sẽ tác dụng lên quả cầu một lực kéo về 
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 ngược chiều với độ dời x. Nếu x nhỏ thì độ lớn của lực kéo về tỉ lệ với x: 
[image: image4.wmf]kx

F

-

=

.

Khi ta thả tay, dưới tác dụng của lực kéo về, quả cầu sẽ dao động quanh vị trí cân bằng. Bỏ qua ma sát ta sẽ có dao động điều hòa.
II. Phương trình dao động điều hòa

Định luật II Niutơn
ma = - kx 

Hay:
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Trong đó  A > 0 và ( là hai hằng số phụ thuộc vào các điều kiện ban đầu.
III. Khảo sát dao động điều hòa
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Ta thấy:
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: chu kì dao động riêng
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: tần số dao động riêng

IV. Năng lượng dao động điều hòa

Cơ năng
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Động năng
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Thế năng
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BT  VI.1  Một lò xo thẳng đứng bị giãn thêm 9,6 cm khi treo một vật 1,3 kg.

(a)  Tính độ cứng của lò xo?

(b)  Kéo vật xuống một đoạn 5,0 cm rồi thả cho dao động. Tính chu kì, tần số, biên độ, cơ năng và vận tốc cực đại của dao động?

(a)  
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BT  VI.2  Li độ của một chất điểm dao động điều hòa cho bởi:
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Hãy xác định:

(a)  Tần số dao động?

(b)  Vận tốc cực đại? Vận tốc cực đại ở li độ nào?

(c)  Gia tốc cực đại? Gia tốc cực đại ở li độ nào?

(d)  Lực tác dụng vào chất điểm? Cho m = 0,1 kg.

(a) 
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(d)
f = sin10t (N)
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BT  VI.3  Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa dọc theo phương x tuân theo định luật: 
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. Hãy xác định:

(a) Các đồ thị li độ x(t); vận tốc v(t); gia tốc a(t)? 

(b) Các biểu thức vận tốc v(x); gia tốc a(x)?

ĐS:  (a)   (xem hình VI.2)
        (b)  
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BT  VI.4  Một chất điểm chuyển động dọc theo phương x có li độ: 
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Hãy xác định:

(a)  Biên độ và chu kì dao động? Đồ thị x(t)?

(b)  Biểu thức vận tốc v(x)? Đồ thị v(x)?
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ĐS:  (a)   
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BT  VI.5  Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa dọc theo phương x xung quanh vị trí cân bằng có li độ x = 0. Cho tần số góc dao động 
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 rad/s. Tại một thời điểm nào đó chất điểm có li độ xo = 25,0 cm và vận tốc vo = 100 cm/s. Hãy xác định li độ x và vận tốc v của chất điểm sau thời điểm nói trên một khoảng thời gian t = 2,40 s ?
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BT  VI.6  Tìm tần số góc và biên độ dao động của một chất điểm dao động điều hòa biết rằng tại các li độ x1 và x2 vận tốc của nó lần lượt là v1 và v2 ?
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BT  VI.7  Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa dọc theo phương x tuân theo định luật: 
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. Tìm quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ t = 0 đến thời điểm t?
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BT  VI.8  Một chất điểm bắt đầu chuyển động dọc theo phương x sao cho vận tốc của nó thỏa phương trình: 
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 cm/s. Tìm quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian t = 2,80 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động?
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Bài 9 (2 tiết)  Hàm sóng. Sự giao thoa sóng   

Mục tiêu: Giới thiệu phương trình truyền sóng. Hiện tượng giao thoa sóng.
I. Hàm sóng
· Hàm sóng

Giả sử tại điểm P (y = 0) độ dời u của phần tử dao động biến thiên theo thời gian theo quy luật:
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Độ dời u tại điểm Q:
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Xét sóng phẳng đơn sắc đơn giản:
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(1)

Thay 
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(2)

(1) và (2) là các dạng của hàm sóng.

· Phương trình truyền sóng
Lấy đạo hàm riêng của hàm sóng theo thời gian và theo không gian:


[image: image57.wmf]u

t

u

2

2

2

w

-

=

¶

¶

;

[image: image58.wmf]2

2

2

2

v

u

y

u

w

-

=

¶

¶


(

[image: image59.wmf]2

2

2

2

2

t

u

v

1

y

u

¶

¶

=

¶

¶




(3)

(3) là phương trình truyền sóng theo phương y.

II. Sự giao thoa sóng
Khảo sát sự giao thoa của hai sóng kết hợp trên mặt nước.
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Giả thiết hai nguồn O1, O2 là hai nguồn đồng bộ: 
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Dao động u1 tại M gây bởi sóng truyền từ O1:
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Dao động u2 tại M gây bởi sóng truyền từ O2:
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Tại M có sự tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:

Độ lệch pha là:
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    - Hai sóng cùng pha khi 
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Tập hợp những điểm dao động cùng pha là họ hyperbol nhận O1, O2 là hai tiêu điểm (H.VI.5). Biên độ dao động cực đại:
Amax = a1 + a2
   - Hai sóng ngược pha khi 
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 với k = 0, 1, 2, …
Tập hợp những điểm dao động ngược pha là họ hyperbol xen kẽ với họ trên và cũng nhận O1, O2 là hai tiêu điểm. 

Biên độ dao động cực tiểu:
Amin = |a1 - a2|
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